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CTY TNHH Y TEÁ HOØA HAÛO 
254 Hòa Hảo,Q.10, TP.Hồ Chí Minh

Email: haphammedic@yahoo.com
Tel: 3927.0284 ext 1145 (hoặc : 3834.8757)

                        
BẢNG BÁO GIÁ KHÁM SỨC KHỎE TQ 2016
                 Kính gửi : 

    Người gửi : y tá Hà. Phòng khám Chương trình, số nội bộ 1145
Cty Y tế Hòa Hảo xin gửi bảng báo giá khám sức khỏe tổng quát năm 2016 như sau :

* Các nội dung khám tại Hòa Hảo:  ( Nội viện )

1. Khám Răng Hàm Mặt


:
40.000 VND

2. Khám Mắt




:
40.000

3. Khám Tai Mũi Họng



:
40.000
4. Siêu âm Bụng 



:
100.000  
5. Siêu âm Vú  (nữ)
 


:
120.000  
             6. XQ Phổi (in giấy)



:
50.000 (in phim 70.000)


7. Siêu âm Tim




:
180.000

8. Khám phụ hoa (nữ)



:
40.000

    Phết tế bào phụ khoa
 (nữ có gđ)

:
70.000 / soi tươi 50.000

    Soi cổ tử cung (nữ có gđ)


: 
70.000

9. Khám tổng quát (nội ngoại)


:
25.000
10. Điện tim (ECG)



:
25.000
11. Siêu âm đầu dò TVS (nữ có gđ)

:
150.000

12. Xét nghiệm
· Đường (Glycemie)


:
20.000

· Mỡ (Cholesterol)


:
25.000

· SGOT – SGPT (men gan)

:
40.000

· Công thức máu (Count blood cells)
:
60.000

· Nhóm máu (Rh)


:
70.000

· Viêm gan siêu vi B (HbsAg)

:
80.000

   -      Kháng thể chống  VGSVB (Anti HBs)
:
90.000

   -    Tổng phân tích nước tiểu
         

  :
40.000
   -     Chức năng thận  ( Urea, Creatinine) 
: 
40.000

   -    Acid uric ( đạm) 



:  
25.000

   -    Anti HCV ( Viêm gan C)


: 
120.000

   -
HP test 
(vi khuẩn gây viêm loét dd)
:
160.000
   -   HDL –LDL – Trigly ( mỡ chuyên sâu)
:
75.000

   -   CEA ( tiêu hóa)
`


:
140.000

   -   PSA ( tiền liệt tuyến nam)

:
140.000

   -   AFP ( gan )



:
100.000

   -   CA 125 ( buồng trứng nữ)

: 
140.000

tầm soát ung thư
   -   CA 153 ( vú nữ)



:
140.000

   -   CA 19.9 ( tuỵ)



:
140.000

   -   Cyfra 21-1 (phổi)



:
140.000


13.   Tổng kết hồ sơ & phân loại


:
 10.000
* Các nội dung khám tại cơ quan với số lượng đồng bộ >100 người
1. Khám Răng Hàm Mặt


:
30.000 VND

2. Khám Mắt




:
30.000

3. Khám Tai Mũi Họng



:
30.000

4. XQ Phổi (in giấy)



:
45.000 (in phim 65.000)

5. Khám phụ khoa (nữ) (>50 nữ)

:
 50.000
6. Siêu âm Tim




:
150.000

Lưu ý : phần tô màu là nội dung khám theo thông tư 14/Bộ Y tế


Cty cho xe đưa và đón đoàn khám.
Trân trọng kính chào!









